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      P O G   Ổ 

              

 
  n  n s :19/2021/HS - ST 

N   : 18/11/2021 

    G                 G             

        -       -           

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ     G                 G             

                      P O G   Ổ,               

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u ễn Thị Phươn . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đèo Văn Vĩnh - Ông Lò Văn Chiên 

Thư ký phiên tòa:    Lù Thị Xuân - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện Phon  
Thổ tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa: Bà 
Trần Thanh Nh i - Kiểm s t viên. 

Ngày 18 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, 
tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ lý s : 20/2021/TLST-HS ngày 03 
tháng 11 năm 2021, theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 20/2021/QĐXXST-
HS ngày 08 tháng 11 năm 2021 đ i với bị c o:  

  ẻ  Sài S (tên  ọi kh c: Khôn ) sinh năm: 1970; Nơi sinh: Hu ện Phong 
Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Nơi ĐKHKTT:   n Lùng Than, xã Mù Sang, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 
Châu; n hề n hiệp: l m ruộn ; trình độ học vấn: khôn  biết chữ; dân tộc: Dao; 
 iới tính: nam; tôn  i o: không; con ông Chẻo Sn Mìn (tên  ọi kh c Chẻo Xuân 
Mìn, đã chết) và bà Lý San M (đã chết); vợ Phàn Sì M, sinh năm 1969 và có 06 
con, con lớn sinh năm: 1994, con nhỏ sinh năm: 2006. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

- Nhân thân: 

+ Ngày 29/8/2013 Chẻo S i S bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt 02 
năm tù về tội “T n  trữ tr i phép chất ma tú ” tại   n  n s : 18/2013/HSPT. Ngày 
26/11/2014, bị c o đã chấp h nh xon  hình phạt tù. 

+ Ngày 28/02/2017 Chẻo S i S bị Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, tỉnh 
Lai Châu xử phạt 36 tháng tù về tội “T n  trữ tr i phép chất ma tú ” tại   n  n s : 
24/2017/HSST. n    10/3/2019, bị c o đã chấp h nh xon  hình phạt tù. C  hai b n 
 n trên đều đã được xóa  n tích. 
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 ị c o bị bắt tạm  iữ, tạm  iam từ n    10/5/2021, hiện đan  tạm  iam tại 
nh  tạm  iữ Côn  an hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu cho đến na  có mặt tại 
phiên tòa 

- Người bào chữa cho các bị cáo: Ông Ngu ễn Côn  Hưởn  - Trợ  iúp viên 
ph p lý của Trun  tâm trợ  iúp ph p lý nh  nước tỉnh Lai Châu. (có mặt) 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1) Bà Phàn Sì M, sinh năm: 1969 

Địa chỉ:   n Lùn  Than, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

2) Chị Tẩn San M, sinh năm: 1989 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

3) Chị Lý San M, sinh năm: 1997 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

- Người làm chứng:  

1) Anh Lý Phủ H, sinh năm: 1991 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

2) Anh Ph n Diếu L, sinh năm: 1979 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt). N ười phiên dịch cho anh Liều: Anh Ph n Lao L, sinh năm: 1992; Địa chỉ: Tổ 
dân ph  Pa So, thị trấn Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có mặt) 

3) Anh Chẻo L o S, sinh năm: 2001 

Địa chỉ:   n Lùn  Than, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

4) Anh Tẩn Phụ X, sinh năm: 1992 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

5) Anh Tẩn Chin T, sinh năm: 1982 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu (có 
mặt).  

6) Anh Chẻo Phủ P, sinh năm: 1993 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu 
(vắn  mặt).  

7) Anh Chẻo L o L (tên  ọi kh c Chẻo Văn Chí) , sinh năm: 1997 

Địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu 
(vắn  mặt).  
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       G  Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 
 n được tóm tắt như sau:  

Theo lời khai của Lý Phủ H: Do biết Phàn Lao S chuẩn bị sang Trung Qu c 
làm thuê, nên kho ng 11 giờ ngày 09/5/2021 Lý Phủ H cùng vợ là Tẩn San M sang 
nhà S đặt vấn đề mu n cùng S sang Trung Qu c tìm việc làm. S đồng ý và hẹn 15 
giờ chiều cùng ngày tập trun  để đi.  iết tin vợ chồng H đi san  Trun  Qu c làm 
thuê nên Chẻo Phủ P và vợ là Lý San M, Phàn Diếu Liều, đặt vấn đề mu n cùng 
vợ chồng H sang Trung Qu c tìm việc làm, vợ chồng H đồng ý và hẹn chiều tập 
trung tại nhà b  vợ H để cùn  nhau đi san  Trun  Qu c tìm việc làm. Sau đó, vợ 
chồng H nhờ Tẩn Phụ X, vợ chồng P nhờ Chẻo Láo L, Phàn Diếu Liều nhờ Tẩn 
Chin T, điều khiển xe mô tô của  ia đình để lên khu vực biên giới Việt Nam - 
Trung Qu c tìm đường sang Trung Qu c tìm việc làm v  được X, L, T đồng ý. Do 
đã hẹn trước nên kho ng 16 giờ cùng ngày, c  nhóm xuất phát từ xã B n Lang, 
huyện Phong Thổ đi lên xã Mù San , hu ện Phong Thổ. 

Đến kho ng 17 giờ cùng ngày khi đi đến b n Lùng Than, xã Mù Sang, 
huyện Phong Thổ do không gặp được Phàn Lao S và không biết đườn  đi đến S i 
biên giới để vượt biên trái phép sang Trung Qu c nên H gọi điện cho Lý Láo L (là 
cháu của H v  cũn  l  con rể của Chẻo Sài S) hỏi xin s  điện thoại của S. Sau đó, 
H b o Tẩn San M gọi vào s  điện thoại “0399.067.921” nhờ S dẫn đường. Hai lần 
đầu gọi thì vợ S là Phàn Sì M nghe máy, M tr  lời S đi chợ D o San chưa về. 
Sau đó, vợ chồng H tiếp tục gọi điện thoại vào s  điện thoại của M, M nghe 
máy và chuyển điện thoại cho S nói chuyện với H. Qua nói chuyện, Hẻn   iới 
thiệu l  em trai của thôn   ia với  ia đình S ở b n Nậm Lùng, xã B n Lang, huyện 
Phong Thổ, H b o có việc mu n nhờ S giúp và hẹn gặp S tại nh  để nói chuyện. 
Sau đó, H tắt máy và tiếp tục cùng mọi n ười điều khiển xe mô tô đến nhà S.    

Đến kho ng 19 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng H và X đến nhà S. Tại đâ , 
Hẻn  b o mu n san  Trun  Qu c l m thuê nhưn  lâu khôn  đi nên khôn  nhớ 
đườn  và nhờ S dẫn đường ra S i biên giới để vượt biên trái phép sang Trung Qu c 
làm thuê, công việc là làm nồi cơm điện, chủ n ười Trung Qu c đã sắp xếp xe về đón 
ở phía bên kia S i biên giới rồi. Nghe H nói vậy, lúc đầu S từ ch i nhưn  do H là họ 
hàng của  ia đình thôn   ia v  H nhờ nhiều nên S đồng ý. C  hai thỏa thuận m i 
n ười vượt biên san  Trun  Qu c s  tr  tiền côn  dẫn đườn  cho S s  tiền l  
100.000 đồn /01 n ười, khi đưa được n ười sang biên giới thành công thì S mới 
nhận tiền. Sau đó, vợ chồng H thông báo cho Chẻo Phủ P, Lý San M, Phàn Diếu 
Liều về việc tr  tiền côn  dẫn đường cho S 100.000 đồn /01 n ười và th ng nhất 
khi đến S i biên giới s  tr  tiền công dẫn đường cho S. Do biết S dẫn mọi n ười đi 
ra S i biên  iới để san  Trun  Qu c làm thuê nên con trai S l  Chẻo L o Sử, sinh 
năm 2001 b o mu n cùn  đi với nhóm của H sang Trung Qu c tìm việc làm, S 
đồn  ý. Trước khi đi, H hỏi S đi đôn  thế này mà gặp cán bộ Biên phòng thì ph i tr  
lời thế nào, S b o nếu gặp cán bộ Biên phòng thì b o đi chợ Sì Choang, xã Vàng Ma 
Ch i chơi. 

Sau đó, S lấ  xe mô tô của  ia đình nhãn hiệu Honda Wave RSX m u trắn  
đen man  BKS: 25P1-490.31 chở S đi trước dẫn đườn , theo sau là xe mô tô nhãn 
hiệu Yamaha Sirius m u đen man  BKS: 25P1-004.85 do H điều khiển chở X và 
Tẩn San M; xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX m u đen man  BKS: 27S1-
004.89 do L điều khiển chở Chẻo Phủ P và Lý San M; xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 



 4 

Sirius RC m u đỏ đen man  BKS: 25P1-204.96 do Liều điều khiển chở T đi từ b n 
Lùn  Than, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ lên khu vực xã V n  Ma Ch i, hu ện 
Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Kho n  21  iờ 55 phút ngày 09/5/2021, khi đi đến khu vực tiếp  i p M c 70 
(2) thuộc b n Hoang Thèn, xã Vàng Ma Ch i, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thì 
Chẻo S i S và nhữn  n ười đi cùn  dừn  xe lại, đi theo đườn  tắt xu n  S i biên  iới 
để Lý Phủ H, Tẩn San M, Chẻo Phủ P, Lý San M, Ph n Diếu Liều vượt biên tr i phép 
sang Trun  Qu c thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Vàng Ma Ch i - Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Lai Châu phát hiện, yêu cầu xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc 
xuất c nh và giấy tờ ra vào khu vực biên giới nhưn  S và nhữn  n ười đi cùn  
không cung cấp được các giấy tờ trên. Qua kiểm tra, S khai nhận đan  dẫn đườn  
cho nhóm của H vượt S i biên  iới để san  Trun  Qu c l m thuê. Tổ côn  t c Đồn 
 iên phòn  V n  Ma Ch i -  ộ đội  iên phòn  tỉnh Lai Châu đã tiến h nh lập 
biên b n bắt n ười phạm tội qu  tan  đ i với Chẻo S i S về h nh vi tổ chức cho 
n ười kh c tr n đi nước n o i.  

Vật chứn  thu  iữ tron  vụ  n:  
- Thu  iữ của Chẻo S i S 01 xe mô tô Honda Wave RSX, biển kiểm so t 

25B1 - 490.31, s  khun  RLHJA3800GY114857, s  m   JA38E-0278423, kèm 
theo chìa khóa xe.  

- Thu  iữ của Ph n Sì M 01 điện thoại di độn , nhãn hiệu Masstel m u đen, 
khôn  có thẻ nhớ, có 01 sim kha  s  1 có s  điện thoại 0399.067.921. 

- Thu  iữ của Tẩn San M 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Vivo m u đen, 
không có thẻ nhớ, có 01 sim kha  s  1 có s  điện thoại 0332.567.561 và 200.000 
đồn .  

- Thu  iữ của Lý San M 200.000 đồn .  

S  vật chứn  nêu trên hiện đan  được lưu  iữ tại Chi cục thi h nh  n dân sự 
hu ện Phon  Thổ  

Đ i với s  tiền thu  iữ của Tẩn San M 200.000 đồn  v  thu  iữ của Lý San 
M 200.000 đồn . Tại b n kết luận  i m định của Phòn  kỹ thuật hình sự Côn  an 
tỉnh Lai Châu kết luận: S  tiền 400.000 đồn   ửi đến  i m định đều l  tiền thật. 

Tại   n c o trạn  s : 64/VKSLC-P1 ngày 01/11/2021 của Viện kiểm s t 
nhân dân tỉnh Lai Châu đã tru  t  bị c o Chẻo S i S về tội: “Tổ chức cho n ười 
kh c tr n đi nước n o i” theo qu  định tại điểm c kho n 2 Điều 349 của  ộ luật 
Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  đ i với bị 
c o về tội danh cũn  như điều luật  p dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính chất, 
mức độ n u  hiểm của h nh vi phạm tội, tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, 
nhân thân của bị c o. Đại diện Viện kiểm s t đề n hị Hội đồn  xét xử (HĐXX) căn 
cứ v o điểm c kho n 2 Điều 349; Điểm s kho n 1, 2 Điều 51; Điều 57, 38  ộ luật 
hình sự. Xử phạt bị c o Chẻo S i S từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù về tội: “Tổ 
chức cho n ười kh c tr n đi nước n o i”. Đề n hị khôn   p dụn  hình phạt bổ Sng 
theo qu  định tại kho n 4 điều 349 -  ộ luật hình sự đ i với bị cáo. 

Về vật chứn : Căn cứ v o điều 47 -  ộ luật hình sự v  điều 106 -  ộ luật t  
tụn  hình sự, đề n hị: 

Tr  lại 01 xe mô tô Honda Wave RSX, biển kiểm so t 25 1 - 490.31, s  
khun  RLHJA3800GY114857, s  m   JA38E-0278423, kèm theo chìa khóa xe và 
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01 điện thoại di độn , nhãn hiệu Masstel m u đen, khôn  có thẻ nhớ, có 01 sim 
kha  s  1 có s  điện thoại 0399.067.921 cho bà Phàn Sì M. 

Tr  lại 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Vivo m u đen, khôn  có thẻ nhớ, có 
01 sim kha  s  1 có s  điện thoại 0332.567.561 cho Tẩn San M. 

Đ i với s  tiền 200.000 đồn  thu  iữ của Tẩn San M và 200.000 đồn  thu 
 iữ của Lý San M, xét thấ  s  tiền của chị Tẩn San M v  chị Lý San M dùng vào 
mục đích tr  tiền côn  cho bị c o Chẻo S i S nên đề n hị tịch thu Sn  quỹ Nh  
nước. 

 Về  n phí hình sự sơ thẩm: Đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ Điều 136 
BLTTHS, N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 
của Ủ  ban thườn  vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n 
lý và S dụn   n phí v  lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 
đồn  cho bị c o. 

N ười b o chữa cho bị c o: Xuất ph t từ việc thân quen, họ h n  nên bị c o 
đã  iúp đỡ khôn  vì lợi nhuận vì vậ  mới phạm tội. Tại phiên tòa bị c o th nh 
khẩn khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình, bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  
s n  ở vùn  kinh tế đặc biệt khó khăn, nhận thức ph p luật còn hạn chế, bị c o 
phạm tội chưa đạt vì vậ  đề n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm s kho n 1, 2 Điều 
51; Điều 57  ộ luật hình sự đ i với bị cáo. Đề n hị HĐXX xem xét  p dụng ¾  
dưới mức thấp nhất của khun  hình phạt đ i với bị c o, miễn hình phạt bổ Sng và 
miễn  n phí cho bị c o.  

N ữn  n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan khôn  tranh luận với b n luận 
tội của đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 ị c o khôn  bổ Sn  ý kiến  ì thêm v  nhất trí với b n c o trạn  v  khôn  
tranh luận với b n luận tội của đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùn  của bị c o:  ị cáo xin Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ 
hình phạt cho bị c o. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 
tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan an ninh điều tra Côn  an tỉnh 
Lai Châu, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lai Châu, Kiểm s t viên, Đồn 
biên phòn  V n  Ma Ch i -  ộ đội tỉnh Lai Châu tron  qu  trình điều tra tru  t , 
đã thực hiện đún  thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình 
sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị c o khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về 
h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn , Đồn 
biên phòn  V n  Ma Ch i. Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan 
tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  v  của Đồn biên phòn  V n  Ma Ch i 
đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Về thủ tục t  tụn : Tại phiên tòa vắn  mặt nhữn  n ười l m chứn  Hội 
đồn  xét xử xét thấ  hồ sơ đã có đầ  đủ lời khai của nhữn  n ười l m chứn  v  lời 
khai của bị c o khôn  mâu thuẫn với nhau, nên việc vắn  mặt của nhữn  n ười 
l m chứn  khôn   nh hưởn  đến việc  i i qu ết nội dun  vụ  n. Căn cứ v o Điều 
293; Điểm d kho n 2 Điều 308 -  ộ luật t  tụn  hình sự, HĐXX qu ết định vẫn 
tiến h nh xét xử theo thủ tục chun . 
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 [3] Lời khai của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị c o tron  qu  
trình điều tra, tru  t , phù hợp với lời khai của nhữn  n ười l m chứn , n ười có 
qu ền lợi n hĩa vụ liên quan v  phù hợp với vật chứn  cũn  như c c t i liệu có 
tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay, vì vậ  có đủ cơ sở khẳng 
định như sau:  

Kho n  21  iờ 55 phút n    09/5/2021, tại khu vực m c 70 (2) thuộc b n Hoan  
Thèn, xã V n  Ma Ch i, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu, Chẻo S i S đan  có h nh vi 
tổ chức, dẫn đườn  cho 05 n ười  ồm: Lý Phủ H, Tẩn San M, Chẻo Phủ P, Lý San M, 
Ph n Diếu Liều tr n san  Trun  Qu c qua S i biên  iới để l m thuê, nhằm tr n tr nh 
sự kiểm so t của c c cơ quan chức năn  để hưởn  lợi s  tiền côn  l  100.000 
đồn /01 n ười. Khi nhữn  n ười nêu trên ( ồm 05 n ười) chưa qua khỏi biên  iới 
Việt Nam - Trun  Qu c thì bị tổ côn  t c Đồn  iên phòn  V n  Ma Ch i -  ộ đội 
 iên phòn  tỉnh Lai Châu ph t hiện, bắt qu  tan  đ i với Chẻo S i S v  lập biên 
b n bắt n ười phạm tội qu  tan  về h nh vi tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước 
ngoài.  

 [4] Đ nh  i  h nh vi của bị c o HĐXX nhận thấ : Bị c o đã thực hiện h nh 
vi tổ chức cho 05 n ười tr n đi nước n o i tr i phép để được hưởn  lợi 500.000 
đồn  trên 05 n ười, tu  nhiên đan  trên đườn  đi san  biên  iới Việt Nam - Trung 
Qu c thì bị tổ côn  t c Đồn  iên phòn  V n  Ma Ch i -  ộ đội  iên phòn  tỉnh 
Lai Châu ph t hiện. HĐXX xét thấ  bị c o thực hiện h nh vi phạm tội chưa đạt l  
n u ên nhân kh ch quan do Đồn  iên phòn  V n  Ma Ch i đã ph t hiện v  kịp 
thời n ăn chặn nên bị c o khôn  có điều kiện để thực hiện tội phạm đến cùn , việc 
tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước n o i khôn  th nh l  n o i ý thức chủ quan 
của bị c o, tu  nhiên tron  vụ  n n   khôn  có đồn  phạm v  nhữn  n ười mu n 
đi xuất c nh tr i phép lại l  nhữn  n ười họ h n  thân thích với bị c o v  có nhờ bị 
c o dẫn đườn  để san  Trun  Qu c, bị c o cũn  h m lợi khi họ tr  côn  nếu đưa 
th nh côn  san  Trun  Qu c thì m i n ười s  tr  cho bị c o l  100.000 đồn /01 
n ười. HĐXX xem xét  p dụn  tình tiết “phạm tội chưa đạt” theo qu  định tại 
Điều 57  ộ luật hình sự để đ m b o qu ền lợi cho bị c o v  thể hiện tính khoan 
hồn  của ph p luật.  

 ị c o l  n ười có đủ năn  lực chịu tr ch nhiệm hình sự, nhận thức rõ được 
mọi h nh vi vi phạm về xuất, nhập c nh tr i phép l  vi phạm ph p luật, nhưn  bị 
c o vẫn c  ý phạm tội, h nh vi của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 
đến hoạt độn  qu n lý xuất c nh, nhập c nh của Cơ quan có thẩm qu ền của nước 
Cộn  hòa xã hội chủ n hĩa Việt Nam. Như vậ  h nh vi của bị c o đủ  ếu t  cấu 
thành tội: “Tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước n o i” theo qu  định tại điểm c 
kho n 2 Điều 349 của  ộ luật Hình sự. Vì vậ  c o trạn  của Viện kiểm s t nhân 
dân tỉnh Lai Châu tru  t  bị c o về tội: “Tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước 
n o i” theo qu  định tại điểm c kho n 2 Điều 349 của  ộ luật Hình sự l  có căn cứ 
ph p luật. 

[5] Tại phiên tòa n ười b o chữa đề n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm s 
kho n 1, 2 điều 51; Điều 15, 57  ộ luật hình sự đ i với bị c o. Đề n hị Hội đồn  
xét xử xem xét mức hình phạt mức thấp nhất đ i với bị c o, khôn   p dụn  hình 
phạt bổ Sn  v  miễn  n phí cho bị c o. Việc đề n hị về mức hình phạt của n ười 
b o chữa Hội đồn  xét xử s  xem xét  p dụn  một phần đề n hị của n ười b o 
chữa để đ m b o qu ền lợi cũn  như  p dụn  đún  qu  định của ph p luật đ i với 
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bị c o, HĐXX chấp nhận đề n hị khôn   p dụn  hình phạt bổ Sn  v  miễn  n phí 
cho bị c o. 

 [6] Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự:  ị c o khôn  có tình tiết 
tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự.  

 [7] Về tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra v  tại 
phiên to  bị c o đã th nh khẩn khai b o về h nh vi phạm tội của mình, bị c o l  
n ười dân tộc thiểu s  nhận thức ph p luật còn hạn chế. Vì vậ  Hội đồn  xét xử 
xem xét cho bị c o được hưởn  các tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo 
qu  định tại điểm s kho n 1, 2 Điều 51 -  ộ luật hình sự.  ị c o phạm tội tron  
trườn  hợp phạm tội chưa đạt nên HĐXX xem xét  p dụn  Điều 57  ộ luật hình 
sự để đ m b o qu ền lợi cho bị c o đún  theo qu  định của ph p luật. 

 [8] Xét về nhân thân:  ị c o đã hai lần bị xét xử đều về tội “T n  trữ tr i 
phép chất ma tú ” tuy đã được xóa  n tích nhưn  bị c o không  lấ  đó l m b i học 
để rèn lu ện b n thân m  tiếp tục thực hiện h nh vi phạm tội. Vì vậ  xét về nhân 
thân bị c o l  xấu nên cần có một mức  n n hiêm khắc để c i tạo  i o dục bị c o, 
ph i cách ly bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian để  i o dục bị c o trở th nh côn  
dân có ích cho xã hội, đồn  thời cũn  có t c dụn   i o dục phòn  n ừa chun  cho 
to n xã hội. 

 [9] Về hình phạt bổ Sng: Xét về điều kiện ho n c nh kinh tế của bị cáo khó 
khăn, nên khôn   p dụn  hình phạt bổ Sng theo qu  định tại kho n 4 Điều 349   ộ 
luật hình sự l  hình phạt tiền đ i với bị c o. 

[10] Về vật chứn :  

01 xe mô tô Honda Wave RSX, biển kiểm so t 25 1 - 490.31, s  khun  
RLHJA3800GY114857, s  m   JA38E-0278423, kèm theo chìa khóa xe thu  iữ 
của bị c o. Xét thấ chiếc xe m   nêu trên l  t i s n chun  cho  ia đình bị c o v  
bà Phàn Sì M có đơn xin lại chiếc xe m   nên HĐXX tr  lại cho bà Phàn Sì M. 
Đ i với 01 điện thoại di độn , nhãn hiệu Masstel m u đen, khôn  có thẻ nhớ, có 01 
sim kha  s  1 có s  điện thoại 0399.067.921 của Phàn Sì M; 01 điện thoại di độn  
nhãn hiệu Vivo m u đen, khôn  có thẻ nhớ, có 01 sim kha  s  1 có s  điện thoại 
0332.567.561 và 200.000 đồn  của Tẩn San M; 200.000 đồn  của Lý San M do 
nhữn  vật chứn  nêu trên khôn  liên quan đến h nh vi phạm tội của bị c o Chẻo 
Sài S nên cần tr  lại cho nhữn  n ười nêu trên. 

 [11] C c vấn đề kh c:  

 Đ i với Lý Phủ H, Tẩn San M, Lý San M, Chẻo Phủ P, Ph n Diếu Liều là 
nhữn  n ười trực tiếp nhờ bị c o Chẻo S i S dẫn đườn  để vượt biên tr i phép 
sang Trun  Qu c l m thuê. Kết qu  điều tra x c định, chưa bị cơ quan có thẩm 
qu ền xử phạt vi phạm h nh chính về h nh vi xuất nhập c nh tr i phép do đó h nh 
vi của 05n ười nêu trên khôn  cấu th nh tội xuất c nh tr i phép qu  định tại Điều 
347  ộ luật hình sự. Việc Đồn  iên phòn  V n  Ma Ch i -  ộ đội  iên phòn  
tỉnh Lai Châu ra qu ết định xử phạt vi phạm h nh chính đ i với 05 n ười nêu trên 
l  đún  qu  định của ph p luật. 

 Đ i với Ph n Sì M v  Chẻo L o S kết qu  điều tra x c định, M và S không 

tham  ia v o việc “Tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước n o i” cùn  với S. Do đó, 

M và S khôn  đồn  phạm với S về tội: “Tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước 

ngoài”. 
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Đ i với h nh vi Chẻo S i S có đưa Chẻo L o S (con trai S) đi cùn , mục 

đích để S đi l m thuê, tu  nhiên S đi cùn  v  sau đó dừn  lại khôn  đi san  Trun  

Qu c nên bị c o S khôn  ph i chịu tr ch nhiệm hình sự về h nh vi n  . 

 

 Đ i với Tẩn Phụ X, Chẻo L o L, Tẩn Chin T l  nhữn  n ười được 05 n ười 

( ồm Lý Phủ H, Tẩn San M, Lý San M, Chẻo Phủ P, Ph n Diếu Liều) nhờ chở 

bằn  xe m   đi san  Trun  Qu c v  cũn  khôn  được hưởn  lợi ích  ì. Do đó, X, 

L, T  khôn  đồn  phạm với S về tội “Tổ chức cho n ười kh c tr n đi nước n o i”.

  

  Đ i với Ph n Lao S theo Lý Phủ H v  Tẩn San M khai nhận l  vợ chồn  H 

đến nh  Phàn Lao S để nhờ v  đặt vấn đề cùn  S san  Trun  Qu c. Qu  trình điều 

tra x c định S hiện khôn  có mặt tại địa phươn , do vậ  khôn  có căn cứ để điều 

tra xử lý đ i với Ph n Lao S. 

Về  n phí hình sự sơ thẩm:  ị c o l  n ười dân tộc thiểu s  s n  ở khu vực 

thuộc vùn  đồn  b o dân tộc thiểu s  theo Qu ết định s : 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 của Ủ  ban dân tộc về phê du ệt thôn đặc biệt khó khăn vùn  đồn  b o 

dân tộc thiểu s  v  miền núi  iai đoạn 2021-2025, tại phiên tòa bị c o đã đề n hị 

miễn  n phí hình sự sơ thẩm, nên Hội đồn  xét xử chấp nhận miễn to n bộ  n phí 

hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

Về qu ền kh n  c o:  ị c o, nhữn  n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan có 

qu ền kh n  c o theo qu  định tại c c Điều 331, 333  ộ luật t  tụn  hình sự. 

Vì các lẽ trên,  

  Q  Ế   Ị  : 

Tu ên b  bị c o Chẻo S i S phạm tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi 

nước ngoài”.  

1.  ề  ì      t:  

Căn cứ điểm c kho n 2 Điều 349; Điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 

57, 38-  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị c o Chẻo S i S 04 (b n) năm 06 (sáu) tháng  tù. Thời hạn thi 

h nh hình phạt tù của bị c o tính từ n    10/5/2021.  

2. Về v t   ứ g: Căn cứ v o Điều 47-  ộ luật hình sự v  Điều 106 -  ộ luật 

t  tụn  hình sự.    

- Tr  lại 01 xe mô tô Honda Wave RSX, biển kiểm so t 25 1 - 490.31, s  

khun  RLHJA3800GY114857, s  m   JA38E-0278423, kèm theo chìa khóa xe; 

01 điện thoại di độn , nhãn hiệu Masstel m u đen, khôn  có thẻ nhớ, có 01 sim 

kha  s  1 có s  điện thoại 0399.067.921 cho bà Phàn Sì M, địa chỉ:   n Lùn  

Than, xã Mù San , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

- Tr  lại 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Vivo m u đen, khôn  có thẻ nhớ, 

có 01 sim kha  s  1 có s  điện thoại 0332.567.561 v  200.000 đồn  cho Tẩn San 

M, địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 
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- Tr  lại 200.000 đồn  cho Lý San M địa chỉ:   n Nậm Lùn , xã   n Lan , 

hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/11/2021 
giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

  3.  ề á    í: Căn cứ v o kho n 1 Điều 21; Điểm đ kho n 1 Điều 12; Điều 

15 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  

ban thườn  vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n lý v  S 

dụn   n phí v  lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồn  

cho bị c o 

4. Quyề  k á g  á : Căn cứ vào các Điều 331, 333 Bộ luật t  tụn  hình sự. 

 ị c o, nhữn  n ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan được qu ền kh n  c o tron  

hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu.  

       THÀNH VIÊN 

      Ồ G  É   Ử 

  

       Ẩ  P    

          Ọ  P  Ê      

  

 

 

 

 

                  guyễ    ị P ƣơ g 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi     :                                          .      Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  
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- TAND Tỉnh                                                                Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
- VKS tỉnh, huyện   

- THA dân sự  

- Cơ quan THAHS,CQĐT 

- Bị cáo, Người bào chữa 

- Người có QLNVLQ 

- Sở Tư pháp   

- Công bố trên Cổng thông tin  

điện tử của Tòa án.             

- Lưu  HS - TA .                                                                            

          guyễ    ị P ƣơ g 
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